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Lwoc bién cach thuc day hoc - 


LES 


| Day hoc tro các trường ho, cho chúng nó thuộc 
| biết ró ràng các bài vỡ chi định trong chương 
` trình của Bia Phân, nội trong bổn năm chúng nó 
| . đi hoe: ấy là cách thức day học rất hay và giỏi 
| hơn hết. 


Muốn cho cách thức dạy học thành tựu và tấn 
phát, thì phải giữ những đều sau nây về: Tháy 
day, — chó học và đồ dac trong trường, — cách 
day chung các bài, và cách dau riêng môi một 
bai. 

— > 


PHẢN THÚ’ NHÜ'T 


Luận chung ít đều vé viéc day hoc 


I. — Thầy day. 
1? — Phải ham day và thương hoc tro, vì lòng 
kính mến Chúa. 
2° — Phải tuân theo chương trình và bản chia 
giờ dạy mổi một bài. 
.9? — Moi lần dạy, phái don bài trước; va mói 
bài, bài sau phải hoà hiệp nối tiếp với bài trước. 
4° — Phải sắp đặt bài vỡ cho có thứ lớp, khó 
dé thấp cao theo sire hoc trò. 
9? — Phải dọn trước mấy cau hỏi, cho dáng biết 
hoc trò có nhớ, có hiểu những đều mình đã dạy 
chúng nó chăng, — cho dáng rö đứa nào sáng 


ax LÊN dc 


da, đứa nào tôi tri, đứa nào ham học, đứa nao 


biếng nhac. — Câu hỏi phải rö ràng dé hiểu, — biểu 


học trò lặp lại câu hỏi, — để giờ cho nó suy xét 
mà trá lời, — nó trả lời thé nào cũng đừng nhạo 
bang trêu cot,—dung cứ mấy đứa giỏi mà a | 
hoài, bỏ qua mấy đứa dé. 

6° — Phải ra sức tập hoc tro cho biết cám tri 
cùng chăm chỉ mà nghe thầy dạy; phải ở trước 
mặt hoc tró,— phải thấy hoc trò trong cả và lớp; 
— hé thầy nói, thì học trò phải ngó thầy hết tháy; 
—kêu trò nào mà hỏi, thì phải ra câu hỏi trước 
rồi mới kêu nó dày mà tra lời;—tập học trò cho 
biết lập câu hói;— thầy đừng chuyện chơi vô có, 
và cấm hoc tro, đừng dé truyện trò chơi gión;— 
vật chi chắng cần dùng theo bài dạy, thì đừng 
cho dùng, cũng đừng cho đem vào lớp;—phải làm 
hết sức cho học trò ham nghe thầy dạy và nông 
công ái mộ việc học hành;—vân vân... 

1°— Trường nào cũng phải có luật phép nghiêm 
nhặt: tới giờ vào học và khi bài hoc, thì phải sắp 
hàng và làm thính luôn;—đừng cho học trò đem 
đồ chơi vào lớp, hay là vật chi làm cho nó lo ra 
léu láo;—buộc hoc trò dé tay trên bàn luôn, đừng 
cho giấu tay dưới bàn.— Nang nhắc di nhắc lại 
cho nó nhớ minh ở trước mặt B C T,—cho nó biết 
nghe tiếng lương tàm;—táp cho nó quen giữ thứ 
tự trong các việc làm.—Sửa phạt, thì tùy lỗi nặng 
nhẹ, cùng tùy sức trí đứa có lỗi mà sửa pbat.— 
Những đứa thật thà chơn chất, những đứa bịnh 
hoạn 6m yếu, những trò tối tím mê muội, thi hãy 
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nhon từ dung ché cho lắm; - con nhữag đứa giả 
hình, láo xược, hay ăn cắp, hay gây lộn rầy rà, 
thì phải sửa trị nghiêm phép.— Những tró nóng 
công chí thú học hành, thì ban khen ban thưởng 
hơn những đứa tự nhiên sáng dạ.— Phải lo cho 
hoc tró đứng ngồi té chỉnh, áo quần cùng châu 
thân sạch sẽ, kí lưỡng, vén khéo, vui về, khuôn 
phép nét na và mau mắn minh mán.—Chó khi 
nào dùng tên riêng, hoặc tiếng si nhục mà kêu 
học tro;—háy lánh hết sức, chớ hé làm cớ cho 
hoc trò giận hờn hêm ghét thầy.— Thầy phải nhớ 
đều náy: Day mà không luật phép nghiêm chỉnh, 
Pi không day được chi cả ! 


II. — Chỗ học. 


Lớp học phải có đủ đều theo phép vệ sinh cùng 
luật buộc phải có : là phải rộng rãi khoản khoát, 
phải sáng và sạch, phải xa nơi đô hội rầy rà, hầu 
học trò khỏi xao lang, khỏi lo ra những việc ngoài. 

— Nơi nào có hai thầy dạy chung một chỗ, thì 
phải dừng vách, ngăng làm hai phòng, mà hai 
thầy phải thấy nhau, lại thầy và trò hai phòng 
khỏi khó cho nhau đang khi dạy và khi học, — 
Lớp nào trên 50 học trò, thì phải có hai thầy day. 
— Lớp học phải rộng đủ cho thầy trò qua lại, khỏi 
chen lấn tông chạm, hầu thầy làm việc thây, trò 
làm việc trò cho thong thả và mau tấn ích. 

Xung quanh trường phải có sân chơi,—-+/rwờng 
nao mà hoc trò không chay choi trong giờ nghi, 
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thi chẳng có chi té bằng,» — một sân cho hoe 
trò nam, một sân cho hoc trò nữ; mói sân mói có 
cầu tiêu. cầu tiểu noi dé coi chừng hoc trò. 


III. — Đồ dae phải có trong trường. 


Mỗi họ phải sắm cho trường họ mình các đồ 
dùng trong mói lớp học, và các đồ day pa sau 
nầy : 

. 4° — Một ảnh chuộc tội đút, hay là ảnh giấy. 
2^ — Môt bàn viết để trên rim cao cho thầy. 
3? —Một tấm bản lớn sơn đen. 
4° — Một bộ bản vần đẻ tập doc, (hoặe cha Địa 

phan, hoặc của Thầy dòng ). (00 
5° — Một bản dé day phép do lường. 

6" — Ít bàn dia du, ( ít nữa là địa đồ Nam Kỳ). 

7° — Mot tủ nhỏ dé đựng sách vỡ, 

.8* — Một cái chuông nhỏ. ; 

9° — Một đồng hồ. 

10° — Các đồ cần dùng mà quét cùng chùi rửa 
nhà trường cho sạch. 

41° — Bàn ghé cho đủ số hoc trò ngồi hoc, — 
cho vừa trang táe hoe trò; — đừng dùng thứ bàn, 
hoc trò ngồi chung một bàn đâu mặt với nhau ;— 
sap bàn ghé cách khoản nhau cho thầy đi luồn 
được trong các bàn, và hoc trò ngồi đừng chật. 

12. — Phải có hai cuốn só: a) Só cdi, — b) Só 
kêu lén. — Só cái — cha sở bién và cha giữ, — 
só ấy biên các đều sau nầy: tên, ho, tên thánh, gia 
cư. của hoc tro và cha mẹ học trò, — ngày nó siuh, 
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ngày nó chịu phép rửa tội, ngày nó nhập trường, 
ngày nó rước lé vỡ lòng và rước là trọng thé, ngày 
nó chịu phép Xire trán.— Các trẻ trong ho dà tới 
tuổi buộc phải đi học trường họ, nghĩa là từ 6 
tuổi cho tới khi rước lễ trọng thẻ, thì phải biên 
như vậy, vào só cái. - 
Con só kêu tên mỗi ngày trong lớp, — thầy 
phải bién và phải giữ, — thi biên các đều mới 
kể trước này một lần trong trang đầu sé mà thoi, 
và biên những đứa có đi học mà thôi. — Hai f; 
ấy giống như hai số đã dùng bấy lâu. — Bằng 
vé só Nhut ki, hôi trước thầy dùng mà bién các 
bài vỡ thầy cho và học trò làm hằng ngày, thì bày 
giờ bỏ sé ấy, chẳng còn dùng nữa.( Nhưng vậy 
cha sở khá năng xem xét, coi thầy dọn bài cùng 
sắp đặt thé nào, sửa bài cùng dạy dỗ làm sao : dy 
là đều rất hữu ích. © 

13° — Những sách thầu dùng : 1) — Thánh 
giáo yéu ly, dé cắt nghĩa Sách Phần thường, song 
dùng tiếng khác chỉ một nghĩa như trong Sách 
Phần, mà cắt nghĩa cho con nit hiểu rö ràng mói 
câu trong Sách Phần thường. ( Dùng sách « Tam 
Giái » cha Phaoló Qui ). 

2) — Toán Pháp. Nếu không có sách nào 
khác tốt hơn, thì dùng Toán Pháp của ông Octave 
Morel và ông Trần Phục Lé, in tại ông Schneider. 

3 ) — Sách tóm lai các Bai viet mo và Bài luận. 
Bao lâu chưa có sách ấy thi dùng đỡ « Phong hóa 
điều hành », hoác« Hund tốt đồng nhi», vau 
VÂN. a, 
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4) — Sử Ky Nam Ky (chừng có thì dùng). 

5)— Sám Truuền cù va Sam Truyén mới. 

6) — Tritrisw vat. Bao lầu chưa có sách nào 
thiệt tốt vé bài nầy, thì dùng được sách « Morale et 
Lecon de choses » của ông nent. ban tai Librairie 
Saigonnaise. 

1) — Trường nào dạy vé, thi thầy phải có một 
bón dạy vẽ, | 


IV. — Ít đều chung về cách day các bài. 


Thầy dạy phải làm hết sức cho mỗi đều mình 
dạy nên hữu ích, và tập rèn trí lòng trẻ nhỏ ; phải 
dùng hết tài năng linh hồn mà dạy dé, hầu trau 
giói cùng sửa dang linh hồn hoc trò : phải ra sire 
cho một ngày môt tán ich! Càng ra sức tim 
phương tán ích, thi sao sao cũng nén việc. 

Muốn day cho nên việc, thi phái: 

— Day theo thé thức, nghĩa là phải day theo 
meo mue cách thức dà lập ra cho vừa sức trí 
con nit, chẳng phải vui dau dạy đó theo thửa ý 
mình. 

— Dạy cho nhằm ly: lo mở mang trí hóa hoc 
trò hơn là ép nó cho thuộc lòng mà thói. 

— Day cho vira sức học trò: lựa những bài 
hữu ích, và đặt cho dé hiểu dé làm, lại phải nắng 
trở cách, đỏi bài cho mới cho vui, 

— Dạy cho có thir tw: mỗi bài phải tóm lại 
một hai đều rö ràng dễ nhớ, lại các bài sau trước 
phải hòa hiệp nổi tiếp với nhau, 
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— Day cho tùy tiên: do bé thé phận sự học 
trò, mà định đều day dé, cho hap đứng bực 
chúng nó. 

— Day cho cần mẫn: ra bài vỡ cho hoc trò, 
thì phải chí quyết cho nó thuộc cùng làm bài kỷ 
lưỡng; đoạn cơ vấn và sửa bài rành rể, cho biết 
sức học trò tấn thối dường nào. 

— Dạy cho nông công san sưới: tập học trò 
mắt ngó tai nghe chăm chỉ, tập cho nó biết suy 
xét, biết luận, biết nói cho nhằm lý lề, 


V. — Ít đều riêng về cách dùng mà day. 


Thầy dùng cộng cây, hột vuông nhỏ nhỏ, hột 


trái cây hay là hột chuói, hoặc đô chi khác dé 
riêng từ cái, hay là góp lại từ chục từ trăm, mà 
dạy dém số. — Cách day đo, lường, thì dùng đồ dé 
đo, lường mà dạy: như dùng thước xếp, hoặc 
thước nguyên cây dà ghi phan, tat, khúc chi tư. 
vuông một tất (décimétre cube), tờ giấy vuông 
vire một thước, chia đều khoản vuông vuông 
một tất, dùng cân, vân vân... 

Ít tấm địa đỏ, một trái đất bằng giấy: ấy là đồ 
rất hữu ích, để dạy địa dư. 

Tấm bản đen là sách chung, dé dạy ca và lớp, thầy 
trò đều phải năng dùng.— Dùng mà táp viét: khi 
sự viết thể nào và ra kiểu trên bản cho học trò 
tập viết; — dùng mà day toán : giải bài toán, cat 
nghĩa và làm toán trên bán; — dùng mà day Sử 
ky và dia dw; viết bài sử ký, vé hình địa đồ trên 
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bán: — sửa bài piế! mo, sửa bài luận, sira toán- 


đố trên bản.—Tấm bản đen thiệt rất bữu ích, và 
giúp họe trò dễ cầm trí và dễ chăm chỉ. 

Trong việc day hoc tro, thi bài vỡ hoc trò làm 
là đầu mối việc. — Cho bài, thì phái cắt nghĩa 
trước, đừng cho bài khó quá, lại mói ngày mỗi 
đổi cách, đổi bài; — phải buộc học trò làm cho 
hết bài, và buóc nó viết ki cang và tráng chữ. 

Thường lé bát hoc trò sửa bài vỡ của chúng 
nó. Trước hết sửa chung cho cả và lớp thé nay : 
hoặc thây cắt nghỉa miệng, hoặc biểu một hoe 
trò viết trên bán mà sửa chung; đoạn thầy di rao 
coi lại bài mỗi trò dá sửa, rồi thầy đoán định mà 
cho số theo sire bài dá làm và lỗi dá sửa. 

Bài võ học trò làm, thì phải làm trong hai cuốn 
tập: táp bài mỗi ngày và tập bài môi tháng.— 
Tập bài mỗi ngàu, là tàp dé viết các bài của học 
trò mỗi ngày mỗi làm. 

Còn táp bài mỗi tháng, là tập riêng để mỗi 
tuần mỗi chép một bài về một món riêng đã dạy; 
hầu mỗi tháng mói một món đều đáo lại một 
lần. — Hết tháy các trò trong một lớp đều phải 
làm một bài như nhau, một lượt với nhau, và 
nhứt là làm một mình, đừng ai giúp, đừng chép 
của ai, — Làm như vậy, thì !áp bài mdi tháng 
sinh ba đều ích nầy : 

— 1°) Tập học trò và giúp cha mẹ học trò 
so sánh bài vỡ của mình, hoặc của con mình, 
chẳng phải so sánh với trò kháe, song sánh bài 
vỡ của mình tháng sau với tháng trước, cho dáng 
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biết mình tấn thổi giỏi dở thể nào.—2°) Giúp thầy 
dạy mỗi tháng mỗi biết ró ràng, lớp mình dạy có 
tuân cứ chương trình chính đính, và học trò có 
nhờ các bài mình dạy cho đặng tấn ích chăng. — 
3°) Sau hết giúp các dáng xét trường lấy tập ấy 
làm gốc, mà xem xét cách dạy trong trường thạnh 
suy tấn thói thé nào, Tập ấy dé sẵn luôn, và biên 
ký đủ đều minh bach: bài vỡ thứ tự lớp lang và 
hoà hiệp nối tiếp theo nhau, cách sửa bài và 
khuyên điểm (cho số), cách thức dạy học, vân 
van... 

Tap bai mỗi tháng giữ luôn trong trường, có 
một khi học trò thôi luôn, không đi học nữa, thì 
mới trả lại cho nó. 

Thây dạy phải ra sức buộc học trò giữ cho 
được mấy đều sau nầy: 1) mấy cuốn tập phải, 
viết chữ cho tốt, giữ cho sạch, đừng bàu nhàu, 
đừng xấp hai xấp ba;—2) phải viết cho cùng mỗi 
một trang, dừng xé tờ nào, cũng đừng bỏ trống 
chó nào; — 3) khi viết thì đừng dé trần cuốn tập 
trên bàn, song phải lót giấy dưới lưng, hầu giữ 
cuốn tâp cho sach cho tôt. 


PHAN THỨ HAI 
Cách day riêng mói một bài, theo chương 
trình chỉ dinh. 


I. — Đọc kinh trong trường. 


Day con nit cho nó biét kính chuóng viéc doc 
kinh, cho nó hiểu doc kinh là việc rất cán, và 
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Chüa nhậm lời mà ban ơn phước, tập nó ham 
doc kinh sốt sáng hết tình : đó là việc thầy day 
phải ân cán chí thiết, 

Bang khi doc kinh, thì thầy đứng nghiêm trang 
sốt sáng mà doc, hay là lo cho học trò đọc các 
kinh quen đọc trong trường. Thầy biéu học trò 
qui gối, hay là đứng mà đọc nét na tê chinh, 
cho đủ tiếng và rö rang; toi chó nghỉ hơi, thi 
nghỉ một lượt với nhau; doc giọng tw nhiên và 
doc và hiểu nghia kinh minh đọc, như thầy dá 
căt nghïa trước. 

Học trò phải thuộc lòng các kinh quen đọc 
trong trường. Thầy phải cắt nghĩa mấy kinh ấy, 
cho học trò đặng hiểu đang khi đọc phải có lòng 
thể nào và phải xin đi gì, hầu miệng đọc thì lòng 
cũng doc theo và nguyện xin sốt sáng. Pang khi 
học trò đọc kinh, nếu thầy lo việc khác, không dự 
tới việc đọc kinh, thì thiệt là khó coi lắm ! — 
Những kinh Chương trình buộc đọc, thì thỉnh 
thoảng thầy biểu một trò nhỏ doc những kinh ấy 
một mình, còn mấy tró khác thì làm thinh mà 
nghe; làm như vày cho dáng biết mỗi đứa và hết 
tháy có thuộc lòng, có đọc trúng hay là ăn bớt 
tiếng nào, có đọc sái nghĩa, nói tắt một lời, có 
thật lòng đạo đức sốt sắng mà làm việc ấy chăng. 

Thầy chớ quên đều nầy: là nếu thầy muốn biết 
tường tận học trò mình tính nết thể nào, nhơn đức 
tử tế hav là trỗ tính hư nết xấu, thì hãy xem xét 
cho kí cách chúng nó đọc kinh và giờ chúng nó 
chơi nhởi, 
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Hé tới giờ chi định trong bản «Chia giờ day» thì 
thầy phải dạy mấy đứa nhỏ cho nó thuộc những 
kinh cần kíp, nó chưa thuộc. Dạy được thẻ nầy : 
trước hết thầy cát nghĩa vin tắt rô ràng kinh mình 
toan day, đoạn đọc một câu cho rõ hết sire, rồi biéu 
mấy đứa giỏi hơn doc lại; đoạn biểu hết thay cå 
và lớp lặp lại, rồi biéu mấy đứa dở hơn doc lại 
một lần nira.Cir như vậy mà day, thuộc khúc trước 
rồi thì thêm khúc sau, cho đến khi thuộc hết kinh. 


Il. — Day Sach Phan. 


Tập con nít đọc Sách Phán, hoc Sách Phán và 
"trà bài Sách Phần cho có ij tứ và hiều nghĩa lij, 
đừng đọc giọng ngân nga mà không hiểu nghĩa. 

Bài Sách Phần thầy giao cho con nít học mỗi 
ngày, thì phải chi cho rö ràng, phải vừa sức học 
trò, đừng dài quá ; mà phải buộc chúng nó thuộc 
lòng, đừng bỏ đừng sái tiếng nào, nay kêu đứa 
nầy, mai bắt doc chó khác, cho mỗi đứa đều thuộc 
hết thay. 

Về mấy đều khác: như dọn bài Sách Phần, 
dọn những câu hỏi và những đều phải cắt nghĩa, 
vân ván,.. thì do theo « Cách day Sách Phân» của 
Đức Cha dà làm và dà in ngày móng 1 Octobre 
1921 (Coi phần phu thém trang 30) 


III. — Day doc. 


Tir ngày con nít nhập trường cho tới cuổi nửa 
uám đầu, thì chúng nó phải biết đọc chữ cho chạy: 
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Neu tháy tàn tâm tận lực mà day theo « Bồn daij 
con nít lập doc» của Đức Cha dà làm và dà in 
ngày móng 1 Janvier 19!7, thi phán nhiéu hon 
doc được, không khó gi. Hé hoc trò vừa doc chay, 
thi cứ Bón ấy mà day nó đọc cho có ij tứ, nghĩa 
là cho nó hiểu những đều nó doc ; lại doc cho ró 
ràng dé hiều, nghĩa là doc cho kẻ khác nghe rõ 
và hiểu những đều nó đọc. 

Bằng về việc day và doc và viét mội trật, thì do 
theo cuốn Ván ông Schneider, in trong nhưt trinh 
«Sw Pham Hoc Khoa», là nhựt trình chỉ cách 
thứe dạy học 


[V. — Dạy viết. 


Dạy viết là tập con nít cho nó biết viết ngay 


thẳng ró ràng và viết mau. — Cách thức, giấy, 
mực, ngòi viết dùng mà viết : bấy nhiêu đều 
ấy giúp nhiều, cho mau biết viết. Theo việc từng 
trải bấy lâu, thì Cha sở hãy chịu khó lựa và mua 
các đồ học trò cần dùng ( fournitures classiques ), 
rồi dé lai cho hoc trò y giá dá mua. 
—- Cách thức tập viết mau hon và hay hon hết, là 
dùng tập đã in kiểu các tuóng chữ, thường kêu là 
« tap đồ » ; dùng tập đồ ấy rất tiện cho thầy vàcho 
học trò nữa. 
— Khi học trò đã biết cách viết, cùng viết khá 
rồi, thì thôi dùng tập đồ, một dùng tập giấy thường 
mà viết. | 

Giờ tập viết, thi thầy lo tập học trò ngồi cho 
phải cách mà viết; — xác ngồi ngay thắng đều 


din, và tập nó cám cây viết cho nhằm: cám tay hữu, 
ba ngón trên thì cầm cộng viết, đừng bóp cứng; 
hai ngón dưới, thì dé phót phớt trên tờ giấy. 
— Thầy hãy đi luồn trong các bàn, mà xem xét, 
coi mỗi chữ, mỗi tiếng, mỗi hàng có đều khoản 
ngay ngắn, hầu chữ viết coi cho hay, cho tốt chang. 
— Trò nào viết sái, thì thầy sửa; mà như sái chung 
nhiều trò, thì thầy viết trên bản mà sửa chung tức 
thì tại đó. — Chữ nào hoc trò năng viết sai, thi thầy 
sửa trong tập của nó, và cứ một hai chữ mà sửa 
hoài cho đến khi nó viết trúng, 

— Thầy đừng dé hoc trò theo ý riêng mà viết tuông 
chữ lạ, một cứ kiểu tập đồ mà viết.— Giờ tập viết 
phải ván vắn: đều cán là viết cho hay, chẳng phải 
viết cho nhiều. Aiai cũng từng thấy, hé con nit 
viết lâu mà không nghỉ, thì làm sao mấy hàng sau 
hết cũng xấu hơn mấy hàng trước hết. 


V. — Dạy phép toán. 


Day phép toán là tập con: nít cho biết tính toán, 
cho biết những phép cội ré cán dùng trong việc 
đời ; lại tập chúng nó biết cám trí mà suy xét, 
biết phân đoán cho nhằm, biết cán thận chính 
chán và định độ hẳn hòi. 

Phép toán tóm lại những đều sau nay: phép 
đểm ; — tính miệng, tính viết và tính trong trí, 
gọi là tính ro; — giải và cắt nghia toán đổ; — 
cách dùng cần, lường, thước tất, và dùng các thứ 
ấy theo phép đo, 


$ 1.— Phép đếm day viết số và doc sổ, (sổ là chit 
dà lập ra dé dùng mà dém).— Muốn tập con nit 
đếm số, thì phải dùng những vật nó thấy mà dạy 
nó đếm. Nhu dùng bàn toán, hột chuối, cộng cây, 
thẻ, hột trái cây (ví dụ hột me), cuc sỏi, sạn, viên 
đạn, vân ván..., rồi chi cho nó coi, và sánh cho nó 
thấy cái nầy khác cái kia: làm như vậy thì nó 
hiểu số là gì. Đoạn viết trên bản : hé đểm mót 
cái thì ghi một nét, sau hết dém các nét dà ghi 
mà viết góp làm một chữ chỉ hết tháy là bao 
nhiêu : chữ ấy là số. 

Lần hồi tâp con nit đếm những món ấy: 1 với 
1, 2 với 2, 3 với 3, vân vân....cho tới 10 với 10; 
như vậy nó mau thuộc chữ số chỉ những món nó 
dà dém. | 

Đoạn cắt nghỉa cho nó hiểu : 4 viên đạn mà 
thêm vô 3 viên, thi thành 7 viên (44-3—7), và 
làm như vậy là làm phép cong.— Con 7 viên mà 
bớt ra 2 viên, thi còn lại 5 viên (7—2—5), và làm 
như vậy thì kêu là phép frừ.—Lượm mỗi một 
lần 3 viên dan, ma lượm 3 lần (3<3=9), thi là 
9 viên : ấy là phép nhơn,—8 đồng xu mà chia 
cho 4 đứa, đưa cho mỗi đứa 2 xu (8 : 4—2), thì 
là phép chia.... Làm như vậy, thì con nit nhỏ 
xíu cũng mau hiểu số và biết dùng số, 

Cho nên mỗi bài toán phải có 3 đều: phải có 
đồ cho con nít cầm mà đếm, hay là thầy đếm 
cho nó thấy: đó là tính đồ; — tính miệng, là 
dùng tiéng nói ma tinh ; — tính viết, là dùng só 
mà viết ra trên bàn. 
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Khi hoc trò biết kêu số, biết đọc, biết viết và 
biết dùng só nhỏ nhỏ, thì day qua sõ lớn và 
sổ có nhiều khoản, và cắt nghĩa cho nó hiểu mỗi 
khoản có 3 vị, ke ra khoản đầu hết bên tả có 
khi ít vị hơn. 

§ 2 — Day tính viét (culcul écrit), thì hãy ra 
sức má tập học trò làm các bài toán cho le và 
cho trúng, Mà muốn cho dáng như vậy, thì hoc 
trò phải (huộc lau bán cong, bản trừ và bản 
nbon ; lai viết só thì phải viết cho rõ, mói vị mỗi 
bon phải viết cho nhằm chó, làng trén hàng 
dưới phải ngay nhau. — Đừng ra bài toán có 
nhiều số và lớn quá ;— tập hoc trò làm phép thứ 
(la preuve), cho biết bài toán mình làm trúng hay là 
trật, phải làm phép thứ một mình, đừng ai giúp. 

Bài toán viết, phải sửa cho kỉ; hoặc só viết 
không rổ, hoặc viết không ngay hàng, bay là lỗi 
nào khác, thì thay dùng mực dé mà làm dấu 
phải sửa thẻ nào. 

§3— Day tính trong trí, kêu là tính ro 
(caleul mental), — Bang khi tip con nit viết số 
(doc số và viết só), thì phải tập nó đểm miệng 
nữa. Lần hồi nó vừa biết làm toán chút đỉnh 
trên bản dá và trên bản đen lớn, thì biéu nó đừng 
viết, một trà lời miệng một ít câu hỏi rất đề, nbút 
là về toán cọng và toán trừ. Ví dụ: 3 xu với 2 xu, 
là may ? — 7 xu bớt 4 xu, còn mấy ?...Đó là tập 
tính ro, là dùng trí nhớ mà tính như te 
song không viết ra, một dùng lời: nói mà THẾ ÔN bài 
toán minh đã làm trong trí, (= | 
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hoạn day nó tính trong trí, chỉ cách ván tắt 
cho nó dùng mà tính cho mau : ấy là chính phép 
tính ro. 

Cách day tính ro là những cách hữu lý, dé day 
tính cho mau trong các việc xảy ra ở đời, Cách 
thường dùng hon, là cách tính vi lớn trước. Ví 
dụ : phân số ra tir khoán, đổi và trừ cấn vị no vi 
kia. Song dùng cách nào mặc lòng, cũng phải 
tính theo số chắn vị mười vị trăm. 

Bây có ý nói về cách phán số ra từ khoản theo 
vi mà thôi.— Khi tinh ro, thì phái bắt vị lớn hon 
hết bên tả mà tính qua bên hữu, chẳng phải bắt 
bên hữu mà tính qua bên tà như khi làm toán | 
viết. 

Bây ta chỉ ít ví dụ tính ro theo cách ấy : 

Cong: 213+32€= (200 4-300) 4- (13-41-26) —539 ; 
nghĩa là 200 cong với 300—500, rồi 13 cong với 
26—39 ; hiệp cong 500 với 39=539. 

Trừ : 387—117=(387—100)- 17=270 ; nghĩa 
là 387 trừ 100—287 trừ 17=270. 

Nhơn : Thường phân số nhon (multiplicateur) 
ra từ vi, ví dụ : 58<56= (5§><ð dizaines) +(58 
»«6)— 2900+348—3248 ; nghĩa là nhơn 58 với 5 
vị mười = 2900, rồi nhon 58 với 6 vị mót—348. 
Đoạn nhập hai số thành 2900-1-348— 3248. 

Chia: Phan số chịu chia (dividende) ra từ 
khoản, ví du: 147: 4 = (100: 4) + (47: 4) —25 
—11 3/, = 36 ?/, ; nghia là chia 100 cho 4 = 25 ; 
rồi chia 47 cho 4=11 ?/,. Poan nhập hai số thành 
25+11 Y, = 36 3/,. 
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Loi báo: Trong mấy ví dụ trước nầy thì dùng 
số trông, không chỉ về vật gi; song khi day trong 
lớp, thì tốt hon phải dùng số chỉ vật nọ vật kia, 
như 25 xu, vân vàn.... 

$ 4 — Giải nghĩa và toán đố.— Cắt nghĩa bốn 
phép cài rễ thì cắt nghia dán dần, ban đầu dễ rồi 
khó lần lần, 

Cat nghĩa các đều khác trước, rồi sau hết mới 
ra câu cái (définition). Cho nên trước hết phải cát 
nghia mấy tiểng nầy : số chịu nhon (multiplican- 
de) là gì... ; só nhơn (multiplicateur) là gì... ; sổ 
thành (produit) là gi...— Cát nghĩa các đều ấy chợ 
hoc trò hiểu rö ràng, rồi mới ra câu cái (définition), 
và cắt nghia cùng bắt học câu cái ấy: ‹ Phép nhon 
là phép......»— V6 mấy phép cội rë khác thì cũng 
cứ cách ấy mà day. 

$5 — Làm toán dó.— Hỗ con nit vừa biết tính, 
thi tàp nó làm toán dó, nghia là giái bài dó cho 
nhằm. 

Lựa bài đố, thì phải lựa trong những việc 
thường thấy trong gia dao cửa nhà, trong việc 
ruộng nương ray bái, trong cuộc buôn bán nghề 
nghiệp mần ăn, và trong việc nước làng xứ sở. 
—- Dạy tính về những tiền xài phí vô ích, hoặc 
boi thói quen hay là nét xấu : như ăn hàng, hut 
thuốc, có bac rượu trà ; ( hoặc tập tính về những 
tiên chắt lót dành đẻ, bởi siêng năng cần kiệm, 
bởi chi thú lớp lang: ấy là những đều rất hap 
và rất hữu ích về phần phong hóa, 
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Thầy dạy phải có nhiều bài đố làm kiểu. Những 
bài ấy phải giải nghia cách riêng cho rõ hết sire; 
phải viết bài ấy trên bản, rồi gạch ngang dưới 
mấy chó dai cái, mà chỉ cho hoe trò biết phải 
kiếm cho ra đều nào, phải dùng lý lë thé nào mà 
giải cho nhằm. Buóc hoc trò chép những bài đổ 
ấy và chép câu giải vào tập dé dành : ấy là đều 
rất hữu ích, vi hoc trò coi theo kiểu ấy cho biết 
cách làm và biết giải các bài giống như vày. 

Khi học trò cắt nghĩa phái làm toán nào cho ra sổ 
giải, thì đừng dé nó cắt nghĩa như váy: « Mot 
thước vuông đất giá là 4$ ; cho nén mua 40 thước 
thì phải nhon 4$ với 40 thước ». — Song thay 
phải day nó gii nhw vầy: «Mot thước vuông đất 
giá là 4$; cho nón mua 40 thước, thì tiền xuất ra 
mà mua là 40 lần 4$. Muốn kiểm số tiền ấy, thì 
phải nhơn 4$ với 40. » 

Cách viết bài giải toán đố, thì phải dạy viết như 
vầy : moi khi giải rồi một đều mà giải qua đều khác 
thì phải xuống hàng khác, hầu thấy mỗi câu giải 
cho rổ ràng; còn câu giải thi van tắt ré ròi minh 
bạch; đoạn làm toán bên phía riêng, chira cho toán. 

§ 6. — Day vé phép do lường. — Day vé phép 
do lường, thi trước phải hêt tùy noitüy tiện mà day 
theo đồ thường dùng và chi về vật no đều kia, đừng 
rao số tróng mà thôi. Dạy về các thir cân lường 
thước tất dùng nơi Đông Pháp; đoạn cắtnghïa cho 
học trò hiểu cân lường thước tất dùng nơi Bông 
Pháp ăn với cân lườag thước tất Langsa thé nào, 


EF Fer ew A — — uaÓ— —— m 


| 

| 
h 
| 
*i 


-— 2 - 


Mỗi khi day vé phép do lường, thi phái day hoc 
trò viết số về mỗi thứ cân lườn 7, do dae cho nhằm. 
Tập làm bài cho nhiều, mà cắt nghĩa cho học trò 
nhớ đều nầy luôn luôn : về phép đo bề dài, về cân 
lường và tiền bac, thì phải dùng mó! chữ số mà 
thôi cho dáng chi một vi (unité) ; — về phép đo 
mặt vuông (thước vuông, surface), thi phải dùng 
2 chữ số: — về phép đo nguyên xác ( thước 
chuông, volume), thì phải dùng 3 chữ số. 

Phải dạy học trò cho nó biết các bực cân lường: 
bực lớn, bwc nhỏ (multiples et sous-multiples ). 
Như sắm được cân lường thiệt, thì dùng mà tập 
“học trò cân lường vật nọ đều kia; lại tập nó nhắm 
chừng mà định phỏng thước tất nặng nhẹ là bao 
nhiêu, đoạ nđo hay là cân lại coi trúng trật thể 
nào; làm như vậy thì tập con nít mau thông thuộc 
phép do lường. 

Trước khi cho bài đố về phép đo lường, thì tập 
hoc trò do đạc cân lường trước mát cho nó dé hiểu, 
ví dụ: đó lớp hoc, do tư vuông sân choi; đo thước 
chuông những vật thường dùng, vân van... 

. 87.— Day vé hình theo phép do.— Tập con nit 
cho nó biết dùng con mát mà nhắm chừng, dùng 
tay mà vé những hình dé dẻ, như hàng ngay, 
giác góc, hình ba góc, hinh bón góc, vân vån.. 
Ban đầu thầy về trên bản, rồi nói tên mấy hình ấy, 
đoạn cắt nghia và dùng ví du mà phân giải; rồi 
bắt hoc trò vé lại trên bản đá, hay là trong tập của 
mình các hinh đã vé lại trên bản den. Day hoe trò 
cho biết nói vật nọ vật kia thước tất là bao nhiêu, 


a IO sả: 
VI. — Day tiếng Annam — 


Day tiếng annam tóm lại những bài sau nay: 


học tiếng môt, day cách nói, dạy viết cho trúng, tap © 


doc có giải nghĩa, bài luận. | 

Sl. Những bài ấy dạy chung được một lượt, và 
có ý giúp con nhà Annam thông thuộc tiếng Nước 
minh, kéo đời bày giờ hay nói sái và dùng nhiều 
tiếng, không ai hiểu đặng. 

1" — Day liéng một là có ý cho tré nhỏ hoc 
thêm những tiéng thường dùng, mà ăn nói cho 
nhăm theo những đều nó đã thấy hay là trí nó bày 
vé. Dạy tiếng một có nhiều cách : biểu hoc trò nói 


tên những vật nó thấy trong trường, trong nhà 


thờ ;..— ké hết moi thứ thuộc vé một loại, một 
giống : như chỗ ở, đồ ăn, đồ mặc, đồ chơi ;..., — 
thêm một hai tiéng ám hạp cho vật nọ giống kia ; 
...— ké ít tiếng chi cách thé hay là bón tính thuộc 
về loài người, về đồ ăn uống, vé mau sắc, về nhơn 
dire, vân vån ;.. — ké các việc con nit thường làm; 
.. — chỉ bón tanh và cách dùng những vật hoc trò 
biết ...— Tập nó đổi tiếng nầy mà dùng tiếng khác 
có một nghĩa như nhau, hoặc biểu kiếm tiếng có 
nghĩa nghịch nhau, hay là dùng một câu dài mà 
cắt nghĩa môt tiếng... 

Cháng những day cho biết tiếng một mà thôi : 
song phải năng hỏi đi hỏi lại về ý nghĩa những 
tiếng ấy, cho hoc trò dáng hiểu rõ ràng, 

2°— Day cách nói, là tập học trò biết nói cho xuôi 
mỗi một câu. Tập nó biết án nói với người ta: là 
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tập cho nó có y tứ xem xét và nhớ ; - tập cho nó 
biết suy;— tập cho nó biết truyện trò đối đáp. 
Muốn tập học trò có ý tứ xem xét và nhớ, thì hãy 


năng bắt nó thuật lại những đều nó đã nghe thấy. 


Tập cho biết suy, ấy là dùng trí nhớ và trí vẽ, 
mà nhứt là frí xét. Muốn tập con nít biết suy, biết 
xét, thì hỏi nó thế nầy: Học trò có tính nào xấu, 
tính =ào tốt; — tại làm sao mà làm biểng, nói dối 
là xấu va đáng qué phat;—khi có như vậy thì phải 
kemtfié nào 2 

Thầy day và hoc trò nói năng đối đáp trong 


trường, thì thiểu chi dịp tốt cho thầy sửa hoc trò 


khi nói sát, hoặc cà lắm, ngọng, nói trại, nói đớt, 


hay là ăn bớt vần nọ tiéng kia,... nói tắt một lời, 


thầy phải sửa, phải la mäi cho đến khi tuyệt mấy 
tat dy. _ 
3° — Day viet cho trúng (orthographe), là tập 


- hoc trò viết chữ cho nhằm, cho stra và tring nét. — 


Muốn viết cho trúng chữ, thi phải biết đánh vần, 


_ biết doc, biết chép và viết mo. 


49 — Ghép bài.— Những tiếng phải chép thi bát 
đọc trước, rồi thầy cát nghĩa ; đoạn xếp sách lại, 
biểu đánh vần, rồi mới chép. 

ð°— Viết mò. — Hé con nit vừa biết doc và biết 


chép it tiếng, thì phải rao từ chữ: cho nó viết. Ban 


“đầu thì dùng những tiếng trong cuốn Ván, vi 


những tiéng ấy nó dà đánh vần, dà doc và dà hiểu 
rồi. Đoạn rao những tiếng khác con nit di thấy trên 
bản, rồi lần hồi mới rao những cầu vin van dé viết. 

Con những học trò dà khá hơn, thì day được 


nos 


thé nầy : Lira bai van tắt, rö ràng, dé hiểu, thiệt hay 
và hữu ích về đàng giáo hóa, đọc một-eâu, đọc 
chậm và rö hết sire, rồi biểu một trò lặp lại câu ấy 
cho lớn và cho ró, các trò khac làm thinh mà nghe. 
Cir doc như vậy cho hoc trò viết cho tới hết. 

6° -— Sửa bài viét mò, thì thầy bắt một trò đánh - 
vần, đoạn bát hoc trò thay phiên nhau mà đánh vần 
cho tới hết. Hé đâu có lỗi, thì ghi mấy chó lỗi, hoặc 
trong tập của mình hay là trong tập của kẻ khác, 
nếu thầy biểu đổi tập với nhau mà sửa; đoạn tập 
của ai thì nấy sửa các lỗi đã ghi. Thầy góp tập, 
coi lai mấy chỗ lỗi dá sửa. Mói khi gặp tiếng 
nào viết sái nghĩa, như lay mà viết lai, thi thầy cát 
nghĩa tiéng sái ấy có nghĩa là gì, và tiếng phải 
viết cho trúng có nghĩa là làm sao ; đoạn biểu trò 
viết sai phải viết hai tiếng ấy lại và viết nghĩa hai - 
tiếng ấy nữa. 

7° — Tap doc có giải nghĩa, là thầy đọc trước 
làm gương, doc chậm, cung giọng xứng đáng rõ 
ràng, rồi dón nghĩa lai.— Boan hoc trò doc lại bài 
ấy, mà giải nghĩa ly dà đều theo mói câu mỗi 
khoản. 

SIT. — Bai luận. — Day con nit nhỏ học tiếng 
một, cắt nghĩa hình ảnh bứe tranh, và dạy nó suy 
xét : ấy là những cách tập lần lần cho nó biết luận, 
Thỉnh thoảng dạy nó đặt câu nọ câu kia, rồi tập 
ráp nhiều câu về một chuyện hiệp cùng nhau làm 
một bài vắn ván. 

1° Cho bài luận tiện và dễ hơn hết, là thuật dà 
đêu về các vật cán dùug ; thuật chuyện minh dà 


thấy hay là dà nghe ; viết thơ gởi cho cha me bà 
con ; đặt đơn trạng, văn khế, tờ trát, phic bam... 

2» Mói bài luận, thì thấy phải ra náo tóm tắt 
những đều đại cái, và dạy hoc trò cách làm bài 
luận theo luật mẹo cách thứe quen dùng, làm cho 
rö ràng minh bạch, đừng nói những đều vô ich, 
đừng lặp đi lặp lại. 

3° Sửa bài luận, thì thầy xét cho ki về nghĩa lý 
và cách nói. Về nghĩa ly thì cho hoc trò biết bài 
nó làm có lý lề, có nhằm chuyện, có trúng nào dà 
rao chăng ; về cách nói thì cho nó biết cách nói 
nào sái, tiếng nào chẳng nhằm. Đoạn thầy đọc 
bài kiều của minh cho hoe trò nghe, hay là rao 
cho nó chép, 


VII. — Day trí tri sự vật. 


Bài trí tri sự vật, là thay nói truyện voi 
hoe trò về những vật hiện tại đích xác, 
hoặc về hình về những vật ấy, có ý cho học 
trò biết hình vóc những vật ấy, biết nó bởi 
đâu mà ra, dùng nó mà làm gì, tư chất nó thé 
nào, van van... 

Ay la tập lần tới việc học bát vat, van vật, vệ 
sinh, canh nóng. — Muốn day bài nầy cho tiện, cho 
dé, cho vui và có thứ lớp, thì phải sắm đủ đồ dùng 
mà dạy : như các món vật thực, nhiều thứ loại kim, 
một mó kiểu cây, hột trái cây, ít món thỏ sån, hoặc 
đồ của các nghề nghiệp thợ thầy dà làm ra. Tập 
hac trò nói chuyện về những vat ấy ; đoan đều chi 
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šái thì thầy sửa, thiểu thì thêm cùng sắp dat lớp 
lang, sau hết dón lại cho hoc trò dễ nhớ. 

Trường nữ phải thừa dịp bài nầy, mà dạy may 
vá, nấu nướng cùng lo việc cửa nhà. 


VIII. — Day sử kí. 


Day sử kí là có y cho hoc trò biết sir Nam 
Kỳ. Thầy phải lựa và tóm lại các truyện dai 
cái, mà dạy cho học trò biết những truyện 
ấy đã xảy ra khi nào, và nói tiếp với nhau 
thể nào, hầu trẻ nhỏ ham học và biết truyện xứ 
mình. | 
Việc dạy Sấm Truyền ( Sử thánh ) thì bắt học 
« Vấn Đáp », mà đừng buộc thuộc lòng từ tiếng ; 
song thầy phải đặt nhiều câu hỏi tóm lại mỗi một 
bài, mà hỏi đi hỏi lại cho hoc trò nhớ những truyện 
nó đã học. 

— Phải năng cắt nghĩa cho hoc trò hiểu B C T 
rất nhon từ quáng dai, thương dân Người là dường 
nào, mà dân Người rất vong ân bội ngài cùng 
Người cho đến doi nào. — Phải cát nghĩa hanh 
Ð CGcüng các việc B CG đã làm khi còn sóng 
đưới thể. — Phải dạy tắt những truyện đại cái 
về Sử Hội thánh. 

IX. — Day địa dư. 

Trước hết day cho học frò biết dia dw đất 
nước mình, đoạn dạy sơ lược về các nước trong 
hoàng cầu. Phải ding những déu thường thấy 
trong xứ, mà cát nghĩa những tiếng dùng trong 
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. dja dư, như: đồng nội, gò nóng, núi non, sóng 
suối, rạch ngòi, giáp nước, vàm, cửa biển, biển, 
vũng, vịnh, cù lao, doi, mũi, phá, vân vân... 

Coi mặt trời mọc phía nào, và trường học nằm 
phía nào, mà day học trò gióng hướng ( points 
cardinaux ). Đoạn dạy theo bản đồ, họa dé, hình 
về trên bản và hinh in trong giấy, rồi cắt ngbia 
theo bài trong sách và trong bón dạy địa dư. Phải 
cắt nghĩa cho học trò hiểu rõ đều này: là muốn 
biết một xứ cho tường tàn, thì phải do theo bản 
đồ: đó là đều cần kíp lắm. Do theo bản đồ thì 
mới biết một xứ ở hướng nào, xứ ấy bao lớn, xứ 
- ấy cách xa xứ khác bao nhiêu, xứ ấy sánh cùng 
xứ khác thi sung túc thể nào, 

Hỗ dạy mỗi một bài rồi, thi phải hỏi lại coi học 
trò có hiểu rö ràng các đều minh dà day chăng. 


X.— Phương cách phải dùng cho dáng 
tan ich, va cách xem xét bài võ. 


Những phương cách dy là: hỏi lại bài vo mói 
ngày, bay là hỏi về các bài học ón lại;—bài viết 
và sửa bài viết ấy;— bài thi mỗi tuán;—thi chung 
moi năm;—xét trường;—phát phần thưởng. 

1°— Thüy hoi bài, thì hoc trò phải trả lời cho 
có y tú, cho nhằm lý lề, nói cho lớn và rö ràng, 
cho cả lớp đều nghe. 

2°— Bài học ôn, phải bát học ón cho thường; 
nhirt là bài nào chia làm nhiều đoạn, khi đã hoc 
hết rồi, thì phải ôn lại, hoặc bài Sách Phần, Sử 
kí, Địa dư cùng là phép toán;—lúc cuối năm cũng 
phải học ôn lại hết. 


Sige pee 
3°—Bai thi mối tuần là một cách hỏi, mà học | 
trò trả lời trong giấy. Phải lựa bài cho vừa sức f 


học trò, hầu hết thay trả lời được, dầu không trúng 
trọn hết, thì ít nữa mỗi câu mỗi trúng chút dinh; f 
thường phải tập hoc trò làm nhiều câu cho rö và _. 
cho dài.—Phải coi chừng, đừng dé hoc trò chép 
bài nhau, cũng đừng cho nom trong sách hay là 
trong tip dà chép sẵn những bài ấy. 

Bài thi, thì cho điểm ( points ) thé náy :bàiviết — | 
mò thi đếm lói( chi viết sái ) mà bớt diém;-— bài — 
toán, sử kí và địa dư, thì định mỗi câu trả lời 
trúng là mấy điểm, đoạn xét câu trả lời mà cho 
điểm; — bằng về tập viết cùng bài vé, thì so sánh 
tập giấy của hoc tró làm bài mà cho điểm. 

Các trường họ mổi tuần mói làm một bài thi 
về một món hoc, hầu mói tháng thi đủ các món 
cần hon đã chỉ định trong chương trinh. Thi rồi, 
thì biên tên hoc trò theo thứ tự số điểm bài thi, 
mà dán chỗ cháng chường cho người ta thay, 
như dán tai cira nhà thờ. Còn bài thi thì giữ ki, 
hầu khi Cha giám trường đến xét, thì chiếu ra cho 
Cha kiếm điểm. 

4^ — Mỗi năm sé có một hột thi chung học trò các 
trường trong môt sé (District), chính mình Cha 
giám trường sắp đặt, xem xét và chấm sửa bài 
vỡ, đoạn gói cho Cha Tống lý Hội giám trường, 

5° — Giám truóng. — Các Cha giám trường, Đức 
Cha dà chọn hầu xét các trường về phần sở minh, 
thì mổi năm sẽ xét trường một lần theo thẻ lệ 
chương trình Đức Cha đã thiết lập. Cac tờ phúc 


của các Cha giám trường sé gởi cho Cha Tông lý, 
hầu ngài góp lại mà làm tờ phúc chung cho 
Đức Cha. 

6° — Phát phần thưởng. — Hé cuổi năm thi Cha 
sở sẽ phát phần thưởng cho các trò đứng thir nhứt 
trong moi bài thi; thưởng những trò dao dire, . 
nét na dire hạnh; thưởng những trẻ siéng năng cần 
min, — Phần thưởng thì lựa những đồ hữu ích 
và xứng dáng. lién sở phí về việc phát phần 
thưởng thì Họ phải chịu, và phải tùy huê lợi mỗi 
Ho mà định tiền só phí ấy. 


Câu kết 


Việc cần kíp lắm và phải lo lập tứe, là phải lập 


một trường giáo tập. 
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Cach day Sach Phan 
cho con nit va chau nhưng 
mau thuộc biệt lé dao 


Lời bao 

Biết thi khác, biết dạy người ta thì khác, Trong 
Địa Phận Ta, các ké day Sách Phần thay đều 
thông thuộc Sách Phần: song tiếc một đều, là 
nhiều kẻ không biết cách day cho đủ. 

Có kẻ ngờ là mọi người đều nghe và hiểu các 
đều minh day, cho nên cứ dạy, cứ cắt nghĩa luôn 
luôn, chẳng khi nào hỏi. Dạy Sách Phần cho con 
nit nhỏ như vậy, thì là mất giờ vô ích; vì chưng 
con nít nghe chừng mót lát, rồi hết nghe. 

Có kẻ cắt nghia một hồi lâu, rói ngừng lại mà 
hỏi một hai đều, đoạn cứ cắt nghia nữa, không 
lo ké minh day có chăm chi mà nghe cùng hiểu 
hay không. Dạy như vậy khá hơn ké nói trước 
nầy môt chút; song hỏi so qua váy mà thôi, thì 
không đủ cho dáng làm cho con nít ham nghe 
và ham hiểu. 

Việc cần nhứt ké day Sách Phần phải lo, la lo 
cho ké minh day ham nghe và ham hiéu, là 


dùng moi phương cách cho nó chám chí mà nghé 
và hiểu lời minh day. 

Vi chưng nếu kẻ minh dạy TN nghe, thi 
minh nói nhiều, day nhiều làm chi mệt nhọc vô 
ích? Còn như ké minh dạy không hiều, thì chẳng 
có lẽ nào cho nó chăm chỉ mà nghe lâu dài đặng. 

Bởi đó cho nên kẻ day Sách Phần phái lam 
hết sức cho kẻ minh day chăm chỉ mà nghe, và 
phải biết ro rang mọi người dà hieu hết đều 
mình day hay là chưa. 

Cho đặng hai đều ấy, thì phải giữ những lời 
dặn bảo sau nầy : 

1° Mỗi một đều mình dạy, thì phải cắt nghĩa 
cho rò rang và vän tắt, vừa sức trí con nit cing 
cháu nhưng, cho nó dễ biểu, dễ nhớ. 

2° Mỗi một đều mình cắt nghĩa, thì phải lặp di 
lặp lại cho đến khi mọi người hiểu hết thi mới ˆ 
thôi. | 

3° Thường thường đừng cắt nghia nhiều đều 
một lượt, song phải căt nghĩa một khi một đều 
ma thôi. 

4° Hé cắt nghĩa vira rồi, thì phải hỏi lại tức 
thì, cho biết hết tháy có hiểu đều mình mới cắt 
nghĩa đó chăng, Có một khi thấy ró mọi người 
dà hiểu hết đều mình mới dạy, thì mới nên dạy 
qua đều khác. 

Dạy như vậy coi hình chậm, pus bước tới 
bước nào thì chắc bước nấy. 

Thường thấy có kẻ dạy con nít nhỏ và chầu 
nhưng; mà [day dóng dài nhiều đều không có 
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trong Sách Phân; cho nên nhiều khi việc dạy châu 
nhưng cùng con nít nhỏ, ra giống như day bón 
đạo và đồng nhi lớn mổi buói chiều Chúa nhut: 
làm như vậy thì không nhằm. Việc day cháu 
nhưng và con nit nhỏ, thì nhứt thiết phải chim 
lo ghi tac khán khán vào lòng chúng nó các đều 
đạt cái và cần kíp phải biết và phải tin trong đạo 
thánh BCT; còn các đều chưa cần thuộc biết thì 
dé lại sau. Bói đó cho nên Ta xin ai nấy cứ bón 
Sách Phần mà cắt nghĩa, đừng thêm những đều 
ngoại bổn ấy. 


I. — Lé luật chung. 

— Day thi nói ít, mà nói cho ró ràng dé hiểu 

hết sire, Nhứt là bắt kẻ minh day nói nhiều, là 
hỏi nó cho nhiều ding nó tra lời. 


2°— Phải tâp con nit và cháu nhưng cho quen 
một đều : là đừng có trả lời trước khi hiểu nghĩa 
lời hỏi. 

3°— Phải tập con nit cho quen một đều nữa : 
là hỗ hỏi một đứa, thì hêt thay may đứa khác 
phải chăm chỉ mà nghe như hỏi mình, và phải 
kiểm câu thưa như mình phải trả lời, Hỏi một 
đứa, mà đứa khác trả lời trúng, thì phải ban 
phán iiie cho dira &y. 


ho — Mỗi lần day Sách Phần, thi trướe hết phải 
nhắc lai các đều đại cái dà cắt nghĩa lần trước 
luôn luôn, Dạy chầu nhưng và con nít nhỏ, thì 
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phải năng lặp di lắp lại như vậy, bằng không 
thì chúng nó quên hết, 


5° — Kė day phải cứ bón Sách Phần mà cắt 
nghĩa, và cắt nghĩa cho ró ràng minh bạch những 
đều dà tóm lại trong Sách Phần ma thói. Đừng 
làm hơi thông thái, mà dạy những lẽ cao hay là 
cắt nghĩa Sách Đoán, con nít và chầu nhưng nghe 
củng như vit nghe sam, hiéu chẳng dáng môt 
đều gì sốt. 


6° — Cüng phải cắt nghia cho con nít và cháu 
nhung hiếu nghĩa mấy kinh nó đọc: Lay Cha, 
Kính mừng, kinh Tin kính, kinh An nán tôi, ba 
kinh Lay Chúa tôi, van van... Việc cắt nghĩa mấy 
kinh ấy là cần kíp lắm, mà nhiều kẻ chẳng lo; 
đầu kinh Án năn ti, thì nhiều khi cing không 
cắt nghĩa cho những ké don mình chịu phép rửa 
tội hay là phép giải tội nữa. 


19 — Cũng đừng quên cắt nghia những việc 
lành người giáo hữu quen làm trong Hội thánh: 
như làm dấu thánh giá, bái gối trước Mình Thánh 
Chúa, đánh ngực, chấm nước thánh, vân vân.... 

Phải day con nít và cháu nhưng làm mấy việc 
bề ngoài ấy cho chính đính ki cang, lại cùng dạy 
chúng nó bề trong phải có lòng thé nào đang khi 
làm những việc ấy bề ngoài. Ví dụ: Tập nó bái 
gối cho tử të, thì cũng một khi ấy day nó giuc 
lòng tin vững vàng có B C G ngự thật trên bàn 
thờ ; cho nén tập nó và bái gói và doc thầm trong 


SE. DN 


lòng rằng: Lay Chúa, tôi thờ lay Chia ! — Lay 
Chúa tôi, cùng là Chúa Trời tôi ! hoặc kinh nào 
khác vắn tắt, có nghia là giuc lòng tin, hay là 
giuc lòng kính mến BCG ngự thật trong Nhà tam. 

Tập nó làm dấu thánh giá, thì cũng giúp nó 
giuc lòng tin những sự mầu nhiệm một DCT Ba 
Ngôi, Ngôi thứ Hai ra đời và chịu nạn chịu chết 
mà chuộc tội cho thiên hạ. - 

Khi doc kinh Cáo mình, kinh Ăn năn tội, phải 
chịu hkó day cho nó nhớ đánh ngực chỉ nghĩa. 
là gì, thì trong lòng cũng phải có ý tứ theo như 
nghĩa ấy. Van vån... vân vån.. ; 


8° — Kẻ day Sách Phần phải don trước 
bài mình dạy luôn luôn, cho đặng thấy trước: 
a) các đều mình phải cắt nghĩa, — b) các cầu mình 
phải hói, — c) các lời ví mình sẽ dùng mà so sánh, 
—d) các ví du hay là những đều hỏi đổ cho hoc 
trò giải (cas de conscience), — e) các thánh tích, 
hoặc truyện kia truyện nọ giúp mình làm chứng 
hay là cắt nghĩa đều minh dạy. 


II.— Cách day Sách Phán. 


1° — Cắt nghĩa. cho hiéu những tiéng trong 
Sách Phần. - | 


Phải lo cho biết con nít hay là châu nhưng có 
hiểu nghỉa những tiếng nó đọc, những lời nó 
thưa hay chăng. Thường lề nó nói, mà không 
hiểu lời nó nói có nghĩa là gi; nó thấy chữ, nó 
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nói tiếng không mà thói, mà không thấy cdi déu 
tiếng ấy chi. Nhiều khi nhằm là những đều dé 
hết sức, mà nó cũng không thấy : như con nít 
đọc hay là nói tiếng CHON một trăm lần, thì nó 
củng không nhớ tiếng ấy chỉ cái phần thân thẻ 
nó dùng mà di đứng. Vì vậy phải làm hết sức, 
cho dáng bát nó thay nghĩa những tiếng nó dùng, 

Cho nó hiểu nghia những tiếng ấy, thi 

A) — Tiếng mình cắt nghia chỉ đều gì, thi bát 


. con nit lấy tay mà chỉ đều ấy. 


Ví du: Minh dang cát nghia tiéng frời, đất, 
muón vát, thi biéu N. chỉ trời, chỉ đất, chi một 
it vật B C T dà dựng nén...vàn van... vân vân... 

B(— Phải hoi như vay : N. trời ở dau? — Trời 
có lớn lam chăng?—Tối tối thì thấy giống gi 
trên trời? — Vật D C T dựng nên có nhiều lắm 
chăng ? vân vân... vân vân... 

C) — Khi cắt nghĩa đều” gì mà tay chỉ chẳng 
dáng, thì phải cắt nghĩa đều ấy cho rõ ràng, cho 
dễ hiểu hết sire. 

Vi du: Tính thiêng liéng, là loài con mát ta 
thấy ching vs mà là loài sống, hiểu biết cùng 
đủ tài năng: ta thấy chẳng đặng, vì tính thiêng 
liêng không có xác. Đoạn hỏi như váy: Ta thấy 
loài thiêng liêng dáng chăng ?— Thưa chẳng dáng. 
— Vi làm sao mà cháng ding ?— — Chỉ xác con cho 
cha coi.— Loài thiêng liêng có ăn uống gì chăng? 
van vân... vân vån.. 

D) — Hãy kiếm lời ví mà so sảnh, cho dáng 
cát nghia déu minh day; cüng cir düng lói hói 
mà cát nghĩa mấy đều minh so sánh, 
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Cir ví dụ trước nây : Sánh tính thiêng liêng 
với gió ; dầu không thấy gió, mà có gió và gió 
chuyển động dói dời : N. con thấy gió không?— 
Thưa thấy. — Gió màu gì?— Uả ! không, không 
thấy gió.— Vậy thi sao mà con biết có gid? — Vi 
gió thói động lá cây, gió thói mát mặt.—Vậy dầu 
mắt ta không thấy gió thì cũng có gió và gió 
chuyển động đổi doi... (Cách hỏi như vậy, bày 
biến được trăm ngàn cách ; mà cách nào làm cho 
con nit mau hiểu và hiểu rõ hơn, thì ấy là cách 
tốt hơn hết). Trước khi thôi dạy thì phải nói cho 
con nít hiểu, dầu không thấy gió, mà có gió, gió 
thỏi ; nhưng vậy gió không phái là thiêng liêng: 
nói đây bấy nhiêu thì đủ, dừng cắt nghĩa gió là 
gi, vô ích. 


2—Căt nghĩa những sự thật (phái tin) va le 


luật (phải giữ), trong dao. 


Khi dạy về những sự mầu nhiệm, hay là những 
sự thật phải tin, mà trí con nít không hiểu được 
lai cách nào hay là vi lề nào mà có như vậy, 
thì hãy dạy mấy đều ấy cho ró hết sức, y như 
Hội Thánh dạy mà thôi, đừng cắt nghĩa dông 
dài làm chi. Về mấy đều ấy, dạy trông như vậy 
thì hay hơn là cát nghia. Phải giữ cho lắm, 
kéo muốn cát nghỉa những đều người ta hiểu 
không thấu, hay là những đều mình cắt nghĩa 
cho rõ ràng chắng đặng, e làm hại đức tin những 
kẻ ấy chăng ? 
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Cón những đều con nít hiéu đặng, cùng buộc 
nó phải hiểu biết, thì đầu khó nhọc thể nào cũng 
phải làm hết sức mà cắt nghĩa cho nó hiểu chắc 
chắn rö ràng.  ˆ 

Muốn cho con nit và cháu nhưng hiếu những 
đều ấy ró ràng, thì : 

A) — Hay hỏi, hồi di hồi lại luôn luôn. Ay là 
phương nhut hào. — Mấy lời hỏi ấy giúp mình 
dé cắt nghĩa, và làm cho mình biết kẻ nghe day 
có hiểu ró ràng các đều nó trả lời hay không. 

Ví dụ : Con có phạm tội tó tông chăng?— Thưa 
có. — Phạm mấy lân? — Một lan... Ay là dấu con 
nit không hiểu ró tội tó tông là gi. 

Nếu nó trả lời rằng : Con mắc tội tỏ tông, chớ 
con không có pham. —Ai phạm tội tó tông?—Thưa: 
ông Adong và bà Eva. —Sao cof mắc tôi ấy! — 
Thưa: Vì tổ tông truyền lại cho loài người ta... 
Ấy là dấu con nít hiểu rö ràng. 

B)—Hay dùng những lời ví dễ hiều mà so sánh. 

Ví dụ : Tội là chẳng vưng lời Chúa răn, thì 
sánh với sự con cái cháng vung. lời cha me. Ta 
ching vung lời B CT thi làm cc lòng BCT, cũng 
như con cái chẳng vưng lời cha me thì làm cực 
lòng cha mẹ.— Phải phat...—Báng tha thứ... 

Tội, là như thuốc độc bỏ đường uống ngọt, mà 
nó giết linh hồn.— Tội dà phạm mà dé trong linh 
hồn, thì cũng như rắn độc mà để trong áo mình 
đang mặc. 

Cüng như nước rửa cho sach bợn nho phần 
Xác, cũng một lề ¿y on phép Rúa tội rửa linh hồn 
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cho sạch bon nho tội tỏ tông cing tội minh làm 
trước khi chịu phép Rửa tội, ( Day mấy đều ấy, 
thì cüng cứ dùng lời hói mà cắt nghĩa luôn luôn) 
vân vân... 

C) — Dùng vi dụ cùng đều hồi đố dé dé cho 
con nit giải, 

Bó là cách hay hon hét, cho dáng làm cho con 
nit dé hiểu những đều phải làm, phải lánh vé 
đàng tội phước. 

Ví dụ : 

Véró biết mình đang mắc một hay là nhiều tội 
trọng; nó di ghe; ghe gần chim, mà Vêrô không 
biết lội. Véró thấy mình gần chất chìm, thì hết 
lòng than tho cùng Chúa rằng : «Lay Chúa, con so 
sa địa ngục lắm, cho nén con ăn năn đau đớn 
vô cùng vô tán vì đã làm mất lòng Chúa, con chẳng 
hé dám làm mất lòng Chúa nữa. » — Tội nghiệp 
Véró, nguyóh bấy nhiêu lời đoạn liền chết chìm; 
nó dang rồi linh hồn chăng ? — Thưa không, — 
Tai làm sao mà không dáng ?... vân vân... 

Mà nhược bằng Véró dà than thở cùng Ghúa 
thé nầy : «Lay Chúa, con ăn năn đau đớn hết lòng 
hết sire, vì di làm mất lòng Chúa tron tôt trọn 
lành vó cùng, Chúa đáng yêu đáng mến vô cùng, 
con kính mến Chúa trên hết mọi sự, con chẳng 
hề làm mất lòng Chúa nữa, xin Chúa tha tội cho 
con! » — Véró dang roi linh hồn chăng ? — Thưa 
dáng. — Tai làm sao mà dáng? — An niin tội cách 
trọn là gi? — Trong mấy lời Véró than thở cùng 
Chúa, lời nào chi nó ăn năn tội cách tron ? — 
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Trong kinh Án năn tội (kinh Kính lay) những 
tiếng nào chỉ ăn nan tội cách trọn... vân vân... 

Một ví dụ ấy thì bày biến được nhiều cách thể, 
mà hỏi đi hỏi lại, cho dáng cát nghĩa mọi đều: 
phải dạy về sự ăn nán tội: 

Vêrô dà ăn năn tội cách chẳng tron mà thôi. 
Mà giả như khi ấy có một thay cả đứng trên bờ 
và làm phép giải tội cho nó... | 

Véró dá ăn niin tội cách ching tron mà thôi. 
Mà giả như khi người ta vớt nó lén, nó dà bất 
tỉnh mà chưa chết; khi ấy có một thầy cả làm 
phép giải tội cho nó... xire dầu thánh,.. Như vậy 
Véró có dáng rói linh hồn chăng ? 

Vân vàn... 


D) — Sau hết muốn cho kẻ minh dạy ham nghe, 
và vui lòng mà nghe dạy, thì hay kiểm thánh tích 
hay là truyén nọ truyện kia cho sẵn, truyện rút 
trong sách Evang hay là trong Sấm truyền cũ, 
hoặc trong Hanh các Thánh hay là trong Su Hội - 
Thánh : 

Ví du: 

Day về tội, về sự ăn nin tội cùng về ơn tha tôi, 
thì dùng truyện: Trai hoang đàng. 

Về địa ngục : truyện Người giàu có bất nhon. 

Cho giết người : truyện Cain giết Abélé. 

Cho làm tà dâm : Lục đại hồng thủy phạt tội 

dâm dục. | 
= Chó ăn trộm ăn cắp ; truyện ông Naboth., 
Van van... vân vân... 
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Sw Thwong khó BCG: truyén các anh óng 
Giude bán em... Isaae vác cüi lén nái mà chiu 
thiêu sóng cho dáng té lé RCT, vân van... 

Lời Chúa hứa gin giữ Hội Thánh: truyện hoàng 
dé Julien lApostat, Henri V hoàng để nước Alle- 
magne.—Truyén các Thánh Tir vi dao, vân van... 

Vàn vàn... vàn vàn.. 

Boan düng lói hói má cát nghia cho hióu nhüng 
truyện minh thuật lại, thi chi vé những đều 
mình day thé nào. 

Nota.—Néu có Sách Phần bằng hình, hë mỗi 
khi thấy có ích thì hiy dùng: dùng hinh ánh mà 
dạy con nít thì thường nó ham cùng vui lắm. 


XIN NHỚ : 


Cuổn Sách Phần ta dùng trong Địa Phận thì 
thiếu nhiều đều; mà hé biết dùng loi hỏi cùng - 
đều đố cho con nit gidi, thì dạy thêm äược nhiều 
đều không có trong Sách Phan. 

Sách Phần không nói phải có mấy đều cho 
thành tội trọng. Nếu dùng lời hỏi cùng ví dụ thì 
dé day cho con nít hiểu: phái có ba đều cho thành 
tội trọng: 1° phạm đều trọng, — 2° hiểu biết, — 
3° cả lòng ưng chịu, 

Ví dụ : 

Pham đều trong: Véró ăn cắp một đông xu, 
thi có phạm tội trong cháng?... Tại làm sao mà 
là tội nhe? —Mà như Véró ăn cáp 100 đồng bac, | 
{hi nó phạm tội gi?... Tại sao mà là tội trong?... 


SEL 


Hiều biết: Nhằm ngày Chúa nhựt, mà Véró 
tưởng là ngày thứ bảy, cho nên không đi xem lễ, 
thì Véró có phạm tội trong chăng?... Vì lé nào mà 
không?... Ñó có phạm tội nhẹ chăng?... Tại làm 
sao mà nó không phạm tội gì hết?.... 

Cả lòng ưng chịu: Véró chơi với Phaoló, vô ý 
. xô Phaoló té hiểm nghèo quá lé, cho nên chét 
tươi; Vêrô xô Phaoló té chết như vậy, có pham 
tội trọng chăng?... Tại sao không?... 

(Xem mấy ví dụ trước nầy liền thấy ró ràng, 
dùng môt ví du thì cát nghỉa được các đều sau 
nầy dễ lam: 1° Phải có mấy đều cho thành /ói,— 
2" phải có mấy đều cho thành tôi trong,—3°phai 
có mấy đều cho thành tôi nhe?...) 


Saigon, ngày móng 1 Octobre 1921. 


T VICTOR CARôLÔ. 
Giám Mục Laranda ky y 
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Phần thứ nhứt — 
việc dạy học. 
I. — Thầy day. . 
Il. — Chỗ hoc . 
HH, — Bồ dae phải có one Trưởng”? 
IV. — Ít đều chung vé cách dạy các bài . 
V. — Ít đều riêng về cách dùng mà day. 
Phần thứ hai. — Cách dạy riêng mỗi một 
bài, theo chương trình chỉ định . 
I. — Boc kinh trong trường. .  s 
Il. — Day Sách Phần. 
III. — Day dọc... . + 
IV. — Day viết. 
V. — Day phép toán. 
S 1. — Phép dém, day viết só và ies số. 
$2. — Dạy tính viết (calcul écrit). . 
§ 3. — Dạy tính trong trí, kêu là tinh ro 
(calcul mental). 
S 4. — Giải nghia và toán đổ. 
S 5. — Làm toán đố, 
S 6. — Day về phép đo lường. 
§ 7. — Day vé hinh theo phép do. 
VỊ. — Day tiếng Annan. 
§ I. — Day cách nói, viết cho trúng, tp 
đọc tiéng Annam 
S II, — Bài luận, , 


VII. — Day trí tri sự vat . 
VIII. — Day Sử ký. . 

IX. — Day địa dư. ; 
X, — Phương SS | phải wane cho ding 
tấn ích, và cách xem xét bai vỡ. 
Phần phụ thêm. — Cách dạy Sách Phần 
cho con nít và chầu nhưng mau 

thuộc biết lễ đạo 


Lời bảo. 
I. — Lầ luật Minas: . 
II. — Cách day Sách Phần. . 
1° — Cát nghĩa cho hiểu những tiéng bung g 
Sách Phan . 
2° — Cat nghia những sự thật (phải T 
và lé luật (phải giữ) trong dao. 


Xin nhớ. 
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